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[THẦY ĐỖ KIÊN – GV LUYỆN THI 10 CHUYÊN HÓA] 1 

Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

 

 

1. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng lần lượt xảy ra trong các thí nghiệm sau: 

a. Cho Ba vào dung dịch FeCl3. 

b. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2. 

c. Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3. 

d. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3 và Na2CO3. 

2. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: 

a. Axit axetic tác dụng với canxi cacbua. 

b. Axetilen tác dụng với dung dịch brom (dư). 

c. Benzen tác dụng với brom (xúc tác bột Fe, nhiệt độ, tỉ lệ mol 1 : 1). 

d. Rượu etylic tác dụng với axit axetic (xúc tác H2SO4 đặc, nhiệt độ). 

Hướng dẫn 

1. 

a. 

Hiện tượng: Ba tan nhanh, sủi bọt khí không màu không mùi (H2), đồng thời dung dịch 

xuất hiện kết tủa màu vàng nâu Fe(OH)3 

 
 3Ba + 3H2O + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3↓ 

b. 

Hiện tượng: sục từ từ CO2 vào dung dịch NaAlO2 ta thấy dung dịch xuất hiện kết tủa keo 

trắng Al(OH)3 

 
 CO2 + NaAlO2 + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓ 

c. 

Câu 1: (2,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

Hiện tượng: cho bột Cu vào dung dịch FeCl3 nhận thấy dung dịch màu vàng dần chuyển 

sang màu xanh nhạt. 

 Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 

d. 

Hiện tượng: khi cho HCl từ từ vào dung dịch NaHCO3; Na2CO3, lúc đầu ta không thấy 

hiện tượng gì xảy ra. 

 HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3 

Sau đó: dung dịch bắt đầu xuất hiện bọt khí không màu, không mùi (CO2) thoát ra. 

 
 HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O 

2. 

 2CH3COOH + CaC2 → (CH3COO)2Ca + CH≡CH↑ 

 CH≡CH + 2Br2 → CH(Br2)-CH(Br2) 

 C6H6 + Br2 
Fe

1 : 1
C6H5Br + HBr 

 CH3COOH + C2H5OH 2 4
H SO

ñaëc
CH3COOC2H5 + H2O 

 

 

 

Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và BaO vào H2O dư, thu được dung dịch Y và V lít khí 

H2 (đktc). Khi nhỏ từ từ dung dịch HCl vào Y, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ 

thị sau: 

 
Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính giá trị của V và m. 

Câu 2: (1,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

Hướng dẫn 

Giả sử mol Al: x (mol) và BaO: y (mol). 

 BaO + H2O → Ba(OH)2 

   y→                     y 

 Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2↑ 

     0,5x     ←x→                       0,5x        1,5x 

Dư:    (y – 0,5x) 

Hỗn hợp (Al, BaO) tan hoàn toàn trong nước nên dd gồm: Ba(OH)2 dư, Ba(AlO2)2 

* Tại nHCl = 0,1 

 2HCl + Ba(OH)2 dư → BaCl2 + 2H2O 

   0,1→       0,05 

→ y – 0,5x = 0,05 (*) 

* Tại nHCl = 0,3 

 2HCl + Ba(OH)2 dư → BaCl2 + 2H2O 

   0,1→       0,05 

 2HCl + Ba(AlO2)2 + 2H2O → BaCl2 + 2Al(OH)3↓ 

   0,2→                                                       0,2  

* Tại nHCl = 0,7 

 2HCl + Ba(OH)2 dư → BaCl2 + 2H2O 

   0,1→       0,05 

 2HCl   +   Ba(AlO2)2   +   2H2O   →   BaCl2   +   2Al(OH)3↓ 

             x             ←0,5x→                                                    x 

→ nAl(OH)3 bị hòa tan = x – 0,2  

 3HCl   +    Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O 

       (3x – 0,6) ←(x – 0,2) 

→ nHCl = 0,1 + x + 3x – 0,6 = 0,7 → x = 0,3 (*)
V 10,08 (lít)

y 0,2

m = 38,7g

 
   


  

 

 

 

Hợp chất hữu cơ X khi đốt cháy hoàn toàn trong khí O2 thu được sản phẩm chỉ có CO2 

và H2O. Mặt khác, khi hóa hơi 11,1 gam X thu được thể tích bằng thể tích của 4,8 gam 

khí O2 (các thể tích đều đo ở cùng nhiệt độ và áp suất). 

1. Xác định công thức phân tử của X. 

2. Hãy xác định công thức cấu tạo của X nếu biết rằng chất X làm dung dịch quì tím hóa 

đỏ. 

Hướng dẫn 

Ta có X: Axit

3 6 2 2 5

m 11,1

M 74 C H O C H COOH4,8
n 0,15

32

 


   
 



  

 

 

Câu 3: (1,0 điểm) 

Câu 4: (1,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

 

Trong phòng thí nghiệm chỉ dùng: bình chứa khí CO2 (có hệ thống dẫn khí), nước cất, 

dung dịch NaOH 0,1M và một số dụng cụ thí nghiệm (ống đong hình trụ, bình định mức, 

cốc thủy tinh). Hãy nêu cách làm, viết phương trình phản ứng xảy ra đều điều chế 50 ml 

dung dịch Na2CO3 0,02M (giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). 

Hướng dẫn 

 

 

 

 

 

Cho 17,34 gam hỗn hợp X gồm ba muối FeCl3, BaBr2, KCl tác dụng với 660 ml dung 

dịch AgNO3 0,5M thu được dung dịch Y và kết tủa Z. Cho 12,6 gam bột Fe vào dung 

dịch Y thu được dung dịch T và chất rắn G. Cho G vào dung dịch HCl loãng dư, thu 

được 3,192 lít khí H2 (đktc) và một phần chất rắn không tan. Cho dung dịch KOH dư vào 

T thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 

10,2 gam chất rắn. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, viết các phương trình phản 

ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa Z. 

Hướng dẫn 

- Rắn G tan 1 phần nên rắn G có Ag, Fedư và nFedư = nH2 = 0,1425 

- ddY pứ với Fe và Fe dư nên ddT gồm: Fe(NO3)2, Ba(NO3)2, KNO3. 

Kết tủa là Fe(OH)2, rắn là nFe2O3 = 0,06375 

- kết tủa Z gồm : AgCl, AgBr. 

3

2

o

HCl

dö 23

AgNO

0,332 Fe

0,225

O3 2 KOH

dö 2 2 3t
17,34g

3 2 3
0,06375

Z : (AgCl;AgBr)

Fe : 0,1425 H : 0,1425FeCl
Raén G

AgX BaBr

ddY

Fe(NO )KCl
ddT Fe(OH) Fe O

Ba(NO ) ;KNO












   
  

   
    





  

2 3

BT.Fe

3 (pöù vs ddY) (G) (Fe O ) 3

0,225 0,1425 + 2.0,06375

nFeCl nFe nFe 2.nFe nFeCl 0,045        

3

3 2

BT.NO 3 3 2 3 2 3

3 2

3

Fe(NO ) : 0,1275

nAgNO 2.nFe(NO ) 2.nBa(NO ) nKNO

ddT Ba(NO ) : x

0,33 2.0,1275 2x y

KNO : y


    

 
  



 

3

2

FeCl : 0,045

297x 74,5y 10,0275 x 0,03 AgCl : 0,15
Mol BaBr : x Z m 32,805g

2x y 0,075 y 0,015 AgBr : 0,06

KCl : y


    

       
    



  

 

 

 

Câu 5: (1,0 điểm) 

Câu 6: (1,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

1. Thủy phân hoàn toàn 10 kg gạo (tinh bột chiếm 80% về khối lượng, còn lại là tạp chất 

trơ) thành glucozo rồi lên men điều chế được V lít rượu etylic 460 (biết hiệu suất của 

toàn bộ quá trình điều chế là 75%). Tính giá trị của V. 

2. Cho 100 ml rượu etylic x0 phản ứng hoàn toàn với lượng Na dư, thu được 42,56 lít khí 

H2 (đktc). Tìm giá trị x. 

Hướng dẫn 

1. 

 (C6H10O5)n + nH2O mennC6H12O6 

 C6H12O6 
men röôïu 2C2H5OH + 2CO2↑ 

10.80%.2.46.75%
Gia ù trò V = 9,26 (lít)

162.0,8.46%

   

2. 

 2

2 5

H

1,9

2

2x
2x 100 xC H OH :100.x% ml 0,8x (g) mol

3,8115
100 ml röôïu 115 18

100 x
x 46H O : (100 x) ml (100 x) g

18


     

 
      

  

 

 

 

Hỗn hợp X gồm kim loại M (chỉ có hóa trị II trong hợp chất) và MO (oxit của M). Hòa 

tan hoàn toàn 18,6 gam X trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y, cô cạn Y thu 

được 41,625 gam muối khan. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính phần trăm 

khối lượng các chất trong X. 

Hướng dẫn 

 Taêng giaûm khoái löôïng

23,025
(X)

71x 55y 41,625 18,6
M : x 23,025

Mo 28 M 59 Ca,Cr,Fe

x yMO : y
0,32 x y 0,42

   
 

      
    

  

Vì M chỉ có hóa trị (II) trong hợp chất nên M là: Ca 

 

 

 

Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư, thu được 5,376 lít khí 

H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,4 gam NaOH. Sục 0,42 mol CO2 vào dung dịch X 

thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Cho từ từ 180 ml dung dịch HCl 

1,5M vào Y thu được x mol CO2. Mặt khác, nếu cho từ từ Y vào 180 ml dung dịch HCl 

1,5M thu được 1,25x mol CO2. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tím giá trị m. 

Hướng dẫn 

Câu 7: (1,0 điểm) 

Câu 8: (1,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

2

2

2

H O

dö CO

0,42 HCl

0,27 22

H : 0,24

Na : 0,36

Z
Ba : a NaOH : 0,36

ddX x
O : b ddY COBa(OH) : a

1,25x








 

 
   

       


 

Vì mol CO2 thu được ở 2TH là khác nhau nên ddY có 2 muối: HCO3 và CO3 

* Cho 0,27 mol HCl vào hỗn hợp muối 

 Na2CO3 + HCl → NaCl + NaHCO3 

     v→         v 

 NaHCO3     +    HCl   →   NaCl   +   CO2   +   H2O 

         (0,27 – v) ←(0,27 – v) →             (0,27 – v) 

→ 0,27 – v = x 

* Cho hỗn hợp muối vào 0,27 mol HCl 

 NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O 

     ku→        ku                    ku 

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 

     kv→      2kv                       kv 

BT.Na

2 3 (Y)BT.C

3

2 3 BT.e 2

nCO nBaCO nCu 2v 0,36 k 0,75

NaHCO : u a 0,195u 0,090,27 v x
ddY

Na CO : v v 0,135k(u v) 1,25x nNa 2.nBa 2.nO 2.nH

x 0,135k(u 2v) 0,27 nO b 0,135 m 37,

       
        

    
      

         155g










  

 

 

 

Hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH, HOOC-CnH2n-COOH và CH2=CHCOOH. Chia X 

thành hai phần bằng nhau: 

- Phần 1: cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y, cô cạn Y rồi 

đốt cháy hoàn toàn lượng rắn khan bằng khí O2 (vừa đủ) thu được hỗn hợp Z (gồm khí 

CO2, hơi nước) và 10,6 gam Na2CO3. Hấp thụ toàn bộ Z vào bình đựng Ca(OH)2 dư thì 

khối lượng bình tăng thêm 18,74 gam so với ban đầu và tạo ra 34 gam kết tủa. 

- Phần 2: cho tác dụng với Na dư, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). 

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính thành phần phần trăm khối lượng của 

C2H5OH trong X. 

Hướng dẫn 

-  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

 0,34                       ←0,34 

- mbình tăng = mCO2 + mH2O = 18,74 → nH2O = 0,21 
BTNT.Na

2 3
nNaOH 2.nNa CO 0,2     

- Để đơn giản, ta coi là đốt cháy axit, khi đó nNa2CO3 = nH2CO3 (CO2 + H2O) 

- Chức axit –COOH, ancol –OH đều có nhóm –OH nên: 

 -OH + Na → -ONa + ½ H2↑ 

Câu 9: (1,0 điểm) 
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Đăng kí học cùng thầy Đỗ Kiên tại N6E Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội. 

Giáo viên luyện thi 10 chuyên: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc. 

   0,4                          ←0,2 

2
2 5 O 0,44 0,31

2 2

3 2 Na

dö 2

2 2n 2

C H OH

Axit CO H O1
X CH COOH;CH CHCOOH

2 H : 0,2

C H (COOH)






  

  
 



  

2

2 3

H

0,2

2 5Na CO

0,1

a b 0,4COOH : a
Mol b 0,2 mC H OH 9,2g

OH : b a 0,2

   
     

  

  

 -COOH + NaOH → -COONa + H2O 

     0,2          0,2→                       0,2 

(Axit) 2 2 2

BTNT.O BTKL 2 2 2

2

2

nO 2.nO 2.nCO nH O

mAxit mO mCO mH O

2.0,2 2.nO 2.0,44 0,31

mAxit 12,3g

nO 0,395

   
    

      
  



  

2 5

2 5

Axit :12,3g 9,2
X %C H OH .100% 42,79%

C H OH : 9,2g 21,5


   


  

 


